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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Quy định chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần, bị thương, bị tai nạn không thuộc đối tượng 
được bồi thường lao động


BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐG PHÒNG

· Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

· Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

· Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;

· Trong khi chờ Chính phủ sửa đổi chế độ đối với thương binh, liệt sĩ và người từ trần;

· Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

1. Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ hy sinh, từ trần, bị thương, bị tai nạn mất khả năng lao động từ 81% trở lên mà không thuộc diện được bồi thường tai nạn lao động theo quy định tại Thông tư số 2147/1999/TT-BQP ngày 30 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị tai nạn lao động thì gia đình hoặc bản thân đối tượng được trợ cấp thêm một khoản như sau:

a) 30 tháng lương (đối với người hưởng lương) hoặc sinh hoạt phí (đối với người hưởng sinh hoạt phí) cho gia đình liệt sĩ và thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên;

b) 12 tháng lương (đối với người hưởng lương) hoặc sinh hoạt phí (đối với người hưởng sinh hoạt phí) cho gia đình người từ trần;

c) 9 tháng lương (đối với người hưởng lương) hoặc sinh hoạt phí (đối với người hưởng sinh hoạt phí) cho người bị tai nạn mất khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trường hợp do vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội mà bị chết hoặc bị thương thì không được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định này.

2. Tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp cho các đối tượng nói trên là:

a) Đối với người hưởng lương: là tiền lương bình quân của 6 tháng liền trước khi bị nạn, gồm: lương cấp bậc, chức vụ; phụ cấp, thâm niên, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ (nếu có). Trường hợp chưa đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp là tiền lương bình quân tương ứng với thời gian làm việc của các tháng trước khi bị nạn.

b) Đối với người hưởng sinh hoạt phí: mức sinh hoạt phí 1 tháng được tính bằng 2 tháng lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ tại thời điểm bị nạn (hiện nay là 180.000 đồng/tháng).

Điều 2. Khi báo tử các trường hợp quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ từ trần về gia đình, cơ quan quân sự địa phương được chi một tháng lương tối thiểu cho một trường hợp báo tử (hiện nay là 180.000 đồng).

Điều 3. Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này được tính vào chi thường xuyên hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các đối tượng được hưởng chế độ quy định tại Quyết định này thì thôi thực hiện chế độ tại Điều 3 Quyết định số 106/QĐ-QP ngày 26 tháng 2 nănv 1994 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh một số điểm về chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi chuyển ra ngoài quân đội hoặc chết.

Việc giải quyết trợ cấp cho những trường hợp hy sinh, từ trần, bị thương từ 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành do Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng xem xét, trình Thủ trưởng Bộ quyết định.

Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị và Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn cụ thể việc thi hành.

Điều 5. Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ huy các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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